
ĐVT: đồng

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí -                        -                        -     

I Số thu phí, lệ phí -                        -                        -     

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí -                        -                        -     

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 3.500.490.117      3.500.490.117      -     

1 Chi sự nghiệp kinh tế 3.500.490.117      3.500.490.117      -     

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3.500.490.117      3.500.490.117      -     

Mục 6000 Tiền lương 1.556.737.358      1.556.737.358      -     

Tiểu mục: 6001 Lương ngạch bậc 1.556.737.358      1.556.737.358      -     

Mục 6050 -                        -                        -     

Tiểu mục: 6099 Tiền công khác -                        -                        

Mục 6100 Phụ cấp lương 60.519.620           60.519.620           -     

Tiểu mục: 6101 Phụ cấp chức vụ 49.831.636           49.831.636           -     

Tiểu mục: 6114 Phụ cấp trực 6.700.000             6.700.000             

Tiểu mục: 6115 Phụ cấp thâm niên vượt khung 3.987.984             3.987.984             -     

Mục 6200 Tiền thưởng -                        -                        

Tiểu mục: 6249 Thưởng khác -                        

Mục 6250 Phúc lợi tập thể 4.760.048             4.760.048             -     

 Tiểu mục: 6299 Chi khác 4.760.048             4.760.048             -     

Mục 6300 Các khoản đóng góp 375.473.657         375.473.657         -     

Tiểu mục: 6301 Bảo hiểm xã hội 274.430.932         274.430.932         -     

Tiểu mục: 6302 Bảo hiểm y tế 49.869.911           49.869.911           -     

Tiểu mục: 6303 Kinh phí công đoàn 34.997.236           34.997.236           -     

Tiểu mục: 6304 Bảo hiểm thất nghiệp 16.175.578           16.175.578           -     

Mục 6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 780.000                780.000                -     

Tiểu mục: 6401 Tiền ăn 780.000                780.000                

Tiểu mục: 6404 Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế 
khoán tự chủ

-                        -     

Tên đơn vị: Trung tâm phát triển quỹ đất
Chương: 426

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTPTQĐ ngày      /5/ 2024 của Trung tâm phát triển quỹ đất)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

STT Nội dung

Số quyết toán 
được duyệt chi 
tiết từng đơn vị 

trực thuộc (nếu có 
đơn vị trực thuộc)

 Số liệu báo cáo 
quyết toán 

 Số liệu quyết toán 
được duyệt 

 Chênh 
lệch 



Mục 6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 82.579.356           82.579.356           -     

Tiểu mục: 6501 Tiền điện 69.868.692           69.868.692           -     

Tiểu mục: 6502 Tiền nước 6.726.486             6.726.486             -     

Tiểu mục: 6503 Tiền nhiên liệu 4.260.000             4.260.000             

Tiểu mục: 6504 Tiền vệ sinh, môi trường 1.724.178             1.724.178             -     

Mục 6550 Vật tư văn phòng 37.572.275           37.572.275           -     

Tiểu mục: 6551 Văn phòng phẩm 1.504.000             1.504.000             -     

Tiểu mục: 6552 Mua sắm CCDC văn phòng 1.176.000             1.176.000             -     

Tiểu mục: 6553 Khoán văn phòng khác 13.200.000           13.200.000           -     

Tiểu mục: 6599 Vật tư văn phòng khác 21.692.275           21.692.275           -     

Mục 6600 Thông tin tuyên truyền, liên lạc 32.860.828           32.860.828           -     

Tiểu mục: 6601 Cước phí điện thoại 2.469.664             2.469.664             -     

Tiểu mục: 6603 Cước bưu chính 4.523.203             4.523.203             -     

Tiểu mục: 6605 Cước phí Internet 10.645.161           10.645.161           -     

Tiểu mục: 6608 Sách báo, tạp chí thư viện 15.222.800           15.222.800           -     

Mục 6650 Hội nghị -                        -                        

Tiểu muc: 6699 Chi phí khác -                        

Mục 6700 Công tác phí 42.690.000           42.690.000           -     

Tiểu mục: 6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe 2.140.000             2.140.000             -     

Tiểu mục: 6702 Phụ cấp công tác phí 9.500.000             9.500.000             -     

Tiểu mục: 6703 Tiền thuê phòng ngủ 13.050.000           13.050.000           -     

Tiểu mục: 6704 Khoán công tác phí 18.000.000           18.000.000           -     

Mục 6750 Chi phí thuê mướn 23.500.000           23.500.000           -     

Tiểu mục: 6751 Thuê phương tiện vận chuyển 13.750.000           13.750.000           -     

Tiểu mục: 6758 Thuê đào tạo lại cán bộ 6.000.000             6.000.000             -     

Tiểu mục: 6799 Chi phí thuê mướn khác 3.750.000             3.750.000             -     

Mục 6900 Sữa chữa, duy tu tài sản phục vụ công 
tác chuyên môn và các công trình hạ tầng

-                        -                        -     

Tiểu mục: 6912 Các thiết bị công nghệ thông tin -                        -     

Mục 6950 Mua sắm tài sản phục vụ công tác 
chuyên môn

5.420.000             5.420.000             -     

Tiểu mục: 6955 Tài sản và thiết bị văn phòng -                        

Tiểu mục: 6999 Tài sản và thiết bị khác 5.420.000             5.420.000             -     

Mục 7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng 
ngành

9.946.000             9.946.000             -     

Tiểu mục: 7001 Chi mua hàng hóa vật tư -                        -     

Tiểu mục: 7012 Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên 

môn của từng ngành
9.946.000             9.946.000             -     

Mục 7050 Mua sắm tài sản vô hình 5.600.000             5.600.000             -     



Tiểu mục: 7053 Mua, bảo trì phần mềm công nghệ 
thông tin

5.600.000             5.600.000             -     

Mục 7750 Chi khác 522.103.797         522.103.797         -     

Tiểu mục: 7756 Chi các khoản phí và lệ phí 449.058.797         449.058.797         -     

Tiểu mục: 7757 Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 9.790.000             9.790.000             -     

Tiểu mục: 7799 Chi các khoản khác 63.255.000           63.255.000           -     

Mục 7950 Chi lập các quỹ 233.661.178         233.661.178         -     

Tiểu mục: 7951 Chi lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ 
dự phòng ổn định thu nhập

120.295.178         120.295.178         -     

Tiểu mục: 7952 Chi lập Quỹ phúc lợi 90.000.000           90.000.000           -     

Tiểu mục: 7954 Chi lập Quỹ phát triển hoạt động sự 

nghiệp
23.366.000           23.366.000           -     

Mục 8150 Chi quy hoạch 506.286.000         506.286.000         -     

Tiểu mục: 8153 Chi quy hoạch xây dựng đô thị, điểm 

dân cư nông thôn
506.286.000         506.286.000         -     
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